
Nguồn được lưu trữ tại Server DiaOcOnline.vn

Từ nơi Đến nơi
R.G Ayunpa Km 109 2 5 80
Km 109 Cầu suối Ré 2 4 120
Cầu suối Ré Cầu bản Km 105 2 3 200
Cầu bản Km 105 Đầu thôn Hưng phú I 2 3 200
Tiếp Cuối T. Nay Der 2 2 280
Tiếp Đầu Cầu Lệ Bắc 2 1 400
Cuối Cầu Lệ Bắc Trụ Km 98 2 1 400
Km 98 C. bản quỳnh phú 3 2 2 280
Tiếp Cống Mỏ két(km96+97) 2 3 200
Tiếp Cầu đôi ( Cầu Trung) 2 4 120
Cầu đôi Cầu Buôn Trai 3 2 170
Cầu Buôn Trai Km 90 3 1 260
Km 90 Km 87 3 3 130
Km 87 Cầu Chà Và 3 4 80
R.G Phú Túc Cầu bản (Km 76+90) 3 1 260
Tiếp Cầu Km73 3 3 130

Tiếp Hết thôn Đông phú
( Nhà Ô.Tám) 3 1 260

Tiếp R.G Phú Yên 3 3 130
Quốc lộ 25 Cầu Eroá 2 2 280
Tiếp Ngã 3 buôn Y 4 3 60
Tiếp Đầu thôn Tân Lập 4 2 85
Tiếp Hết Trường học 4 1 120
Tiếp Hết đường 4 4 40
Từ UB xã Đường 5 buôn qua suối 4 5 30
Quốc lộ 25 Phòng.K Khu vực 2 2 280
Tiếp Cầu tràn 2 3 200
Tiếp R.G Xã Uar 2 4 120
Tiếp Điểm đầu T.Tâm xã 4 2 85
Tiếp Điểm cuối T.Tâm xã 4 1 120
Tiếp R.G xã ChưĐrăng 4 2 85
R.G xã Uar Đường vào 3 Buôn 4 4 40
Tiếp Trường bán trú 4 3 60
Tiếp Đập tràn buôn B'Liếc 4 1 120
Tiếp Suối EKNho 4 3 60
Tiếp R.G xã IarMọk 4 2 85
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ĐƯỜNG LIÊN XÃ 
(TỪ XÃ UAR ĐI HẾT XÃ 
CHƯĐRĂNG)

ĐVT : 1.000đ/m 2

 QUỐC LỘ 25
 (ĐOẠN ĐỊA PHẬN XÃ 
CHƯ GU)       

ĐƯỜNG LIÊN XÃ
 (ĐOẠN TỪ QUỐC LỘ 25 
ĐI HẾT XÃ IARSAI)

QUỐC LỘ 25
( ĐOẠN TT. PHÚ TÚC ĐI 
R.G PHÚ YÊN)

ĐƯỜNG LIÊN XÃ
( TỪ XÃ IARSƯƠM ĐI 
HẾT XÃ UAR)

Khu 
vực 

Vị     
trí Giá đất

II/ ĐẤT Ở KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ THỊ, VEN TRỤC LỘ GIAO THÔNG CHÍNH:

ST
T TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

1

 QUỐC LỘ 25 
( ĐOẠN R.G AYUN PA 
ĐI HẾT ĐỊA PHẬN XÃ 
IARSƯƠM)           

QUỐC LỘ 25
 ( ĐOẠN ĐỊA PHẬN XÃ 
CHƯRCĂM)           
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Đường liên xã Đi cầu Bung 4 2 85
R.G xã ChưĐrăng Suối IaRMọk 4 3 60
Tiếp Đ. Vào Hồ ERÉ 4 4 40

Tiếp Hội trường thôn Buôn 
BHă + 500m 4 1 120

Tiếp Trường mẫu giáo buôn 
Nung siu 4 4 40

Tiếp Cầu bản suối E Sum 4 3 60

Cầu bản Suối E Sum Đường hẻm vào trường 
M.Giáo buôn H'Wức 4 3 60

Tiếp Đập tràn suối Edréh 4 1 120

Tiếp Đầu buôn Jrông 
( Nhà ông Hùng) 4 4 40

Tiếp Điểm cuối khu dân cư của 
xã ( Nhà Ô. Malốc) 4 3 60

Tiếp Đầu buôn Jú
( Nhà ô. Ma Nhe) 4 4 40

Đầu buôn Jú
( Nhà ô. Ma Nhe) Đường Xuống Sông Pa 4 3 60

Tiếp Cuối đường vào cầu 
Krông Năng 4 4 40

Tiếp R.G Phú Yên 
(cầu 18+600) 4 1 120

Ngã 3 Phú cần Đường vào buôn Lúc 3 1 260
Tiếp Lò Gạch 3 2 170
T.Tâm Ngã Ba Chùa Tiền Hiền 3 2 170
R.G T.Trấn Cầu Bung 3 3 130

Đầu đường Bê tông Trạm Thuốc Lá ( CN 
CTCP Hoà Việt) 3 3 130

Trường THCS Đường đi cầu Bung 3 4 80

R.G T.Trấn Trụ Km 8 4 3 60

Tiếp Trụ Km 10+800 (Cầu bản) 4 2 85

Tiếp Cầu Đất Bằng 4 1 120
Đường liên xã
( Ngã 3)  Cầu Suối Ebua 4 1 120

Cầu Suối Ebua Lò Gạch 4 3 60
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ĐƯỜNG LIÊN XÃ 
(TỪ TT.PHÚ TÚC ĐI 
HẾT IAMLÁH)

ĐƯỜNG LIÊN XÃ
 (TỪ XÃ CHƯĐRĂNG ĐI 
HẾT XÃ IARMỌK)

ĐƯỜNG LIÊN XÃ
( TỪ XÃ IARMỌK ĐI 
HẾT XÃ IADRÉH)

ĐƯỜNG LIÊN XÃ 
(TỪ TT. PHÚ TÚC ĐI 
XÃPHÚ CẦN)
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ĐƯỜNG LIÊN XÃ 
( XÃ IADRÉH ĐI HẾT 
XÃ KRÔNG NĂNG)
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Tiếp Hồ Thuỷ Lợi IaMláh 4 4 40
R.G xã IaMláh 
(Cầu Đất Bằng)

Km13
( Đầu khu Dân cư) 4 4 40

Tiếp Km 16 4 3 60
Tiếp Km 17 4 1 120
Tiếp Km 22 4 3 60
Tiếp Km 24 4 4 40
Tiếp R.G P.Yên 4 2 85
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ĐƯỜNG LIÊN XÃ 
(TỪ XÃ IAMLÁH ĐI 
HẾT XÃ ĐẤT BẰNG)

Page 3


